
Biểu số 38/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 TỔNG SỔ 

 CHI ĐẨU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

TỔNG SỐ 14.773.452      9.359.505       5.152.541     2.910   258.496    -               -               -            -            

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 5.152.541        5.152.541     -               -            -            

1 Tỉnh ủy Đồng Nai 153.045           153.045        -               

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 21.424             21.424          -               

3 Văn phòng UBND tỉnh 66.276             66.276          -               

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 193.958           193.958        -               

5 Công an tỉnh 73.679             73.679          -               

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 795.639           795.639        -               

7 Sở Y tế 972.278           972.278        -               

8 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 302.361           302.361        -               

9 Sở Ngoại vụ 20.216             20.216          -               

10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 275.802           275.802        -               

11 Sở Khoa học và Công nghệ 70.539             70.539          -               

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

(Đính kèm công văn số 7430/STC-NSNN ngày 28/11/2023 của Sở Tài chính Đồng Nai)
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12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 16.191             16.191          -               

13 Sở Nội vụ 78.847             78.847          -               

14 Sở Thông tin và Truyền thông 77.973             77.973          -               

15 Sở Tài chính 26.049             26.049          -               

16 Sở Công thương 29.165             29.165          -               

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 93.499             93.499          -               

18 Sở Nông nghiệp và PTNT 148.944           148.944        -               

19 Sở Giao thông Vận tải 121.291           121.291        -               

20 Sở Tư pháp 19.318             19.318          -               

21 Sở Xây dựng 29.871             29.871          -               

22 Thanh tra tỉnh 10.331             10.331          -               

23 Nhà thiếu nhi 2.827               2.827            -               

24 Liên Đoàn lao động tỉnh 700                  700               -               

25 Bảo hiểm xã hội 454.932           454.932        -               

26
Đài phát thanh và Truyền hình Đồng 

Nai
54.375             54.375          -               

27 Nhà Xuất bản Đồng Nai 2.500               2.500            -               

28
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa 

Đồng Nai
54.422             54.422          -               

29 Cục Quản lý thị trường 2.105               2.105            -               
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30 Hội Chữ thập đỏ 4.847               4.847            -               

31 Hội Người mù 1.610               1.610            -               

32 Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin 1.315               1.315            -               

33 Hội cựu thanh niên xung phong 2.450               2.450            -               

34
Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù 

đày
2.669               2.669            -               

35 Hội người cao tuổi 1.769               1.769            -               

36 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11.101             11.101          -               

37 Tỉnh đoàn 25.183             25.183          -               

38 Hội Liên hiệp Phụ nữ 12.318             12.318          -               

39 Hội Nông dân 11.006             11.006          -               

40 Hội Cựu chiến binh 5.397               5.397            -               

41 Hội Sinh viên 2.575               2.575            -               

42 Hội nhà báo 1.603               1.603            -               

43 Hội Luật gia 1.123               1.123            -               

44 Hội Văn học Nghệ thuật 8.315               8.315            -               

45 Liên minh Hợp tác xã 10.030             10.030          -               

46
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật
4.578               4.578            -               
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47 Hội Khuyến học 2.645               2.645            -               

48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 12.020             12.020          -               

49 Đoàn Luật sư 554                  554               -               

50 Trung tâm Xúc tiến Du lịch 9.344               9.344            -               

51
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp
8.875               8.875            -               

52 Trung tâm Xúc tiến thương mại 11.665             11.665          -               

53 Ban An toàn giao thông 31.785             31.785          -               

54
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông 
-                   -                

55

Ban quản lý dự án bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư 

tỉnh

1.800               1.800            

56 Ban Dân tộc 27.383             27.383          

57 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển 2.600               2.600            

58
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Công nghệ sinh học
16.657             16.657          

59
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ 

thuật
7.254               7.254            

60 Ban quản lý các khu công nghiệp 33.485             33.485          

61 Đại học Đồng Nai 43.216             43.216          

62 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 26.159             26.159          
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63
Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao 

Đồng Nai
40.310             40.310          

64 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 15.503             15.503          

65 Trường Chính trị Đồng Nai 22.840             22.840          

66 Công ty khai thác công trình thủy lợi 7.000               7.000            

67 Các khoản khác ngân sách 35.000             35.000          

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN 

DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG VAY

-                   -               

III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 

CHÍNH
2.910               2.910   -               

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 258.496           258.496    -               

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG
-                   -               

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 
8.002.129        -               

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
-                   -               
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